
UBND XÃ TÂN MINH 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN LẬP 

 
            Số:     /QĐ-THĐL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Minh, ngày     tháng 8 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai Kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2025 - 2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN LẬP 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành Quy định về thực hiện công khai trong hoạt động 

của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Thực hiện công văn số 194/GDĐT ngày 03/4/2025; Công văn 

số343/GDĐT ngày 18/6/2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiên Lãng về 

việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp mầm non, tiểu học năm học 2025 -2026; 

Căn cứ Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của UBND huyện 

Tiên Lãng về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2025 -2026; 

Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2025 -2026 trên dịa bàn xã Tân 

Minh; 

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Đoàn Lập. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai thông tin Kế quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 

2025 – 2026. (Có biểu mẫu đính kém) 

Điều 2. Thời gian công khai: Từ ngày 20 tháng 08 năm 2025 đến hết ngày 

19 tháng 09 năm 2025. 

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh nhà trường và các bộ phận có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Vũ Thị Minh 

 



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-THĐL ngày       /8/2025 của Hiệu trưởng Trường TH Đoàn Lập) 

         

STT Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chỗ ở hiện nay 

Số điện thoại 

liên hệ 
Họ tên mẹ Ghi chú 

1 Bùi Thùy An 29/01/2019 Nữ Kinh 

Thôn Đông Xuyên 

Ngoại 0399398346 Vũ Thị Xuân  

2 Phạm Bảo An 07/03/2019 Nam Kinh 
Thôn Vân Đôi. 

0766322487 Phạm Thị Hằng  

3 Đinh Ngọc Anh 23/01/2019 Nữ Kinh 
Tân đôi 

0974707485 Đào Thị Nga  

4 Nguyễn Mai Anh 30/03/2019 Nữ Kinh 

Tạm trú Thôn Vân 

Đôi  0969511328 

Nguyễn Thị Thanh 

Duyên  

5 Phạm Quang Anh 21/08/2019 Nam Kinh 
Thôn Nhân Lập. 

0934433594 Đỗ Thị Thùy  

6 Vũ Trâm Anh 11/10/2019 Nữ Kinh 
Hộ Tứ Ngoại. 

0364477310 Bùi Thị Giang  

7 Nguyễn Hà Anh 12/02/2019 Nữ Kinh 

Tạm trú Thôn Hộ Tứ 

Ngoại  0399760504 Vũ Thị Kiều Anh  

8 Lại Thị Tú Anh 22/11/2019 Nữ Kinh 
Nhân Lập. 

0338495676 Phạm Thị Xiêm  

9 Hà Đức Anh 07/07/2019 Nam Kinh 

Nhân Lập, Xã Đoàn 

Lập 0965716267 Phạm Thị Thu Thảo  

10 Nguyễn Ngọc Anh 11/07/2019 Nữ Kinh 

Nhân Lập, Xã Đoàn 

Lập 0962556220 

Phạm Thị Thanh 

Huyền  

11 Hoàng Kim Anh 25/11/2019 Nữ Kinh 
Thôn Tỉnh Lạc 

0348408237 Bùi Thị Chanh  



12 Bùi Kim Anh 05/10/2019 Nữ Kinh 

Thôn Đông Xuyên 

Ngoại. 0987347658 Nguyễn Thị Sáu  

13 Nguyễn Quỳnh Anh 12/10/2019 Nữ Kinh 
Tiên Đôi Nội 

0828020282 Nguyễn Thị Đu  

14 Nguyễn Xuân Anh 08/10/2019 Nam Kinh 
Thôn Nhân Lập 

0345833485 Nguyễn Thị Bình  

15 Đinh Việt Anh 29/01/2019 Nam Kinh 
Thôn Tân Đôi  

0989062285 Đỗ Thị Non  

16 Phạm Hà Anh 03/09/2019 Nữ Kinh 
Vân Đôi. 

0336030387 Hoàng Thị Hương  

17 Phạm Thị Xuân Ánh 20/11/2019 Nữ Kinh 
Thôn Nhân Lập. 

0333601879 Vũ Thị Hồng  

18 Lê Thị Nguyệt Ánh 27/06/2019 Nữ Kinh 
Thôn Tân Đôi  

0964024296 Đinh Thị May  

19 Nguyễn Thiên Ân 05/01/2019 Nam Kinh 
Đông Xuyên Ngoại. 

0795233292 Đoàn Thị Oanh  

20 Vũ Xuân Bách 26/08/2019 Nam Kinh 

Tạm trú Thôn Nhân 

Lập 0349720939 Dương Thị Lan  

21 Phạm Gia Bảo 21/05/2019 Nam Kinh 

Thôn Đông Xuyên 

Ngoại 0369705066 Phạm Thị Nhung  

22 Đinh Gia Bình 27/11/2019 Nam Kinh 
Tân Đôi  

0362634127 Phạm Thị Thơm  

23 Bùi Mạnh Cường 05/01/2019 Nam Kinh 
Đông Xuyên Ngoại 

0977812860 Trần Thị Nhuần  

24 Vũ Minh Châu 14/02/2019 Nữ Kinh 
Đông Xuyên Nội 

0904388026 Vũ Thị Nơi  

25 Phạm Trần Khánh Chi 04/08/2019 Nữ Kinh 
Hộ Tứ Ngoại 

0703484361 Trần Thị Hương  



26 Đào Huyền Chi 20/05/2019 Nữ Kinh 
Thôn Nhân Lập 

0973216183 Phạm Thị Thắm  

27 Phạm Ngọc Diệp 29/06/2019 Nữ Kinh 
Tân Đôi  

0964610063 Phạm thị Mai  

28 Nguyễn Thùy Dung 12/02/2019 Nữ Kinh 
Tạm trú Hộ Tứ Ngoại 

0979278882 Vũ Thị Xoa  

29 Nguyễn Đình Ngọc Dương 09/07/2019 Nam Kinh 

Tạm trú Thôn Tiên 

Đôi Ngoại 0986701853   Đinh Thị Thùy  

30 Trần Văn Dương 18/10/2019 Nam Kinh 
Thôn Nhân Lập 

0975695295 Vũ Thị Mai Lương  

31 Nguyễn Ánh Dương 13/12/2019 Nữ Kinh 
Tiên Đôi Nội 

0367831914 Hà Thị Thu Hà  

32 Nguyễn Thị Ánh Dương 10/07/2019 Nữ Kinh 

Hộ Tứ Nội, Xã Đoàn 

Lập 0965119444 Nguyễn Thị Chung  

33 Phạm Vũ Minh Đạt 08/09/2019 Nam Kinh 

Vân Đôi, Xã Đoàn 

Lập  0906854899 Vũ Thị Quỳnh  

34 Nguyễn Tiến Đạt 20/05/2019 Nam Kinh 

Tạm trú Xuân Quang 

xã Tân Minh  0357922386 Trần Thị Xuyên  

35 Phạm Cao Tiến Đạt 18/03/2019 Nam Kinh 
Thôn Tỉnh Lạc 

0329768856 Cao Thị Hương  

36 Cao Nguyễn Tiến Đạt 22/11/2019 Nam Kinh 

Thôn Đông Xuyên 

Nội 0987096598 Nguyễn Thị Tâm  

37 Bùi Trọng Đức 24/02/2019 Nam Kinh 
Thôn Nhân Lập 

0969275928 Bùi Thị Huế  

38 Nguyễn Hương Giang 12/07/2019 Nữ Kinh 

Thôn Đông Xuyên 

Ngoại 0368546468 Bùi Thị Đông  

39 Đỗ Ngọc Hà 10/08/2019 Nữ Kinh 

Tỉnh Lạc, xã Đoàn 

Lập 0347622888 Bùi Thị Nhung  



40 Trần Vũ Khả Hân 26/06/2019 Nữ Kinh 

Vân Đôi, Xã Đoàn 

Lập 0983369706 Vũ Hải Yến  

41 Vũ Ngọc Hân 04/04/2019 Nữ Kinh 
Thôn Nhân Lập 

0372798258 Phạm Thị Hồng  

42 Trần Thanh Hiền 17/03/2019 Nữ Kinh 

Tân Đôi, Xã Đoàn 

Lập 0913905462 Nguyễn Thị Hoan  

43 Nguyễn Ngọc Trung Hiếu 02/12/2019 Nam Kinh 

Vân Đôi, Xã Đoàn 

Lập 0344522927 Phạm Thị Hiền  

44 Dương Hoàng Hiếu 02/04/2019 Nam Kinh 
Nhân Lập 

0916486389 Nguyễn Thị Hương  

45 Đinh Minh Hiếu 24/06/2019 Nam Kinh 
Thôn Tân Đôi 

0962329840 

Nguyễn Thị Thúy 

Anh  

46 Vũ Trung Hiếu 26/03/2019 Nam Kinh 
Thôn Hộ Tứ Ngoại  

0932247170 Phạm Thị Thanh  

47 Phạm Phương Hoa 20/02/2019 Nữ Kinh 
Tiên Đôi Nội 

0385663593 Nguyễn Thị Thúy  

48 Trần Ngọc Gia Huy 03/11/2019 Nam Kinh 
Đông Xuyên Ngoại 

0934239896 

Đặng Thị Thanh 

Huyền  

49 Phạm Quang Huy 04/05/2019 Nam Kinh 

Tạm Trú Thôn Tỉnh 

Lạc 0375069898 Trịnh Thị Huyền  

50 Phạm Gia Huy 18/02/2019 Nam Kinh 
Khôi Vỹ Thượng 

0969102902 Vũ Thị Ngà  

51 Phạm Gia Hưng 20/01/2019 Nam Kinh 
Tân Đôi 

0816458287 Phạm Thị Nhinh  

52 Vũ Gia Hưng 17/10/2019 Nam Kinh 
Đông Xuyên Nội 

0334905376 Lê Thị Phương Hoài  

53 Nguyễn Đình Duy Hưng 17/10/2019 Nam Kinh 

Tạm Trú Thôn Vân 

Đội 0375478740 Nguyễn Thị Huệ  



54 Đinh Lan Hương 08/06/2019 Nữ Kinh 
Tân Đôi 

0963762386 Đặng Thị Hường  

55 

Nguyễn Hoàng Minh 

Khang 25/09/2019 Nam Kinh 
Vân Đôi 

0981826925 Nhâm Thị Hải Yến  

56 Đào Minh Khang 05/11/2019 Nam Kinh 
Đông Xuyên Nội 

0904027818 Lương Thị Lan  

57 Trần Minh Khang 01/01/2019 Nam Kinh 
Vân Đôi 

0869991896 Cao Thị Xinh  

58 Phạm Gia Khánh 07/06/2019 Nam Kinh 
Hộ Tứ Ngoại 

0962854036 Nguyễn Kiều Tiên  

59 Đào Đức Đăng Khoa 01/04/2019 Nam Kinh 

Phác Xuyên 1 Bạch 

Đằng  0366767487 Bùi Thị Thủy  

60 Nguyễn Minh Khôi 25/01/2019 Nam Kinh 
Tiên Đôi Nội 

0911118872 Đinh Thị Mến  

61 Phạm Đăng Khôi 30/01/2019 Nam Kinh 
Thôn Nhân Lập 

0977786890 Lương Thị Huyền  

62 Đinh Văn Khôi 08/07/2019 Nam Kinh 

Tiên Đôi Ngoại xóm 

Giáo 0862212598 Vũ Thị Duyên  

63 Trần Minh Khôi 15/12/2019 Nam Kinh 
Hào Lai 

0386169689 Hoàng Thị Yến Phi  

64 Lê Ngọc Lan 07/10/2019 Nữ Kinh 
Thôn Tỉnh Lạc 

0333629975 Hoàng Thị Thạo  

65 Nguyễn Nhật Lâm 23/10/2019 Nam Kinh 
Hộ Tứ Nội 

0356225498 Cao Thị Cúc  

66 Nguyễn Hoàng Lâm 30/10/2019 Nam Kinh 
Thôn Hộ Tứ Nội  

0897647082 Vũ Thị Vui  

67 Đinh Mai Linh 22/09/2019 Nữ Kinh 
Tân Đôi  

0368290393 Phạm Thị Thùy  



68 Nguyễn Hải Linh 23/02/2019 Nữ Kinh 
Đông Xuyên Ngoại 

0969749620 Phạm Hiền Dịu  

69 Đào Thành Long 11/10/2019 Nam Kinh 
Đông Xuyên Nội 

0963485101 Vũ Thị Lương  

70 Đào Quang Lộc 08/11/2019 Nam Kinh 
Đông Xuyên Nội  

0869802063 Cao Thị Duyên  

71 Phạm Ngọc Mai 02/08/2019 Nữ Kinh 
Tân Đôi 

0333604481 Phạm Thị Mượt  

72 Phạm Hải Minh 04/09/2019 Nam Kinh 
Tạm trú Thôn Tân Đôi  

0375095031 Đào Thị Vân  

73 Nguyễn Tuệ Minh 30/09/2019 Nữ Kinh 
Hào Lai 

0975 025 

773 Đào Thị Bốn  

74 Trần Bình Minh 28/07/2019 Nam Kinh 
Tân Đôi  

0857929658 Phạm Thị Hương  

75 Vũ Đức Minh 13/01/2019 Nam Kinh 
Tiên Đôi Nội 

0936695835 Nguyễn Thi Nga  

76 Bùi Thiện Minh 05/08/2019 Nam Kinh 
Đông Xuyên Ngoại 

0948133444 Vũ Thị Dinh  

77 Phạm Dương Minh 17/10/2019 Nam Kinh 
Đông Xuyên Nội 

0934247219 Nguyễn Thị Hợp  

78 Phạm Hoàng Nam 03/07/2019 Nam Kinh 
Hộ Tứ Ngoại  

0964471835 Phạm Thị Ngọc Châu  

79 Nguyễn Thị Kim Ngân 23/02/2019 Nữ Kinh 

Tiên Đôi Ngoại Xóm 

Giáo 0962556021 Phạm Thị Chỉnh  

80 Nguyễn Bảo Ngân 11/12/2019 Nữ Kinh 
Đông Xuyên Nội 

0789541789 Đào Thị Thảo  

81 Đinh Nguyễn An Ngọc 16/10/2019 Nữ Kinh 
Tiên Đôi  

0366410784 Nguyễn Thị Huyền  



82 Nguyễn Thị Hoán Ngọc 05/02/2019 Nữ Kinh 
Thôn Hộ Tứ Ngoại 

0984843900 Lèo Thị Hoán  

83 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 22/07/2019 Nữ Kinh 
Hào Lai  

0396391961 Phạm Thị Tình  

84 Phạm Thảo Nguyên 21/11/2019 Nữ Kinh 
Vân Đôi  

0936518806 Đào Thị Thanh  

85 Đinh Yến Nhi 09/03/2019 Nữ Kinh 
Tiên Đôi Ngoại  

0394186198 Trần Thị Quyên  

86 Vũ Thảo Nhi 11/07/2019 Nữ Kinh 
Đông Xuyên Nội 

0985885801 Nguyễn Thị Mai  

87 Trần Yến Nhi 08/09/2019 Nữ Kinh 

Tiên Đôi Ngoại xóm 

Giáo 0979034532 Vi Thị Nhỏ  

88 Vũ An Nhiên 10/07/2019 Nữ Kinh 
Đông Xuyên Nội  

0931500511 Vũ Thu Hà  

89 Cao Quỳnh Như 18/09/2019 Nữ Kinh 
Thôn Tỉnh Lạc 

0912410480 Đoàn Thị Thúy  

90 Bùi Thị Hồng Như 06/10/2019 Nữ Kinh 
Đông Xuyên Ngoại 

0383875091 Đặng Thị Yến  

91 Nguyễn Hải Phong 27/01/2019 Nam Kinh 
Đông Xuyên Ngoại 

0842373782 Khổng Thị Thu  

92 Nguyễn Gia Phong 02/02/2019 Nam Kinh 
Thôn Tỉnh Lạc 

0356871282 Nguyễn Thị Lương  

93 Nguyễn Ngọc Phúc 07/10/2019 Nam Kinh 
Hộ Tứ Nội 

0944572669 Nguyễn Thị Hạnh  

94 Nguyễn Xuân Phúc 02/05/2019 Nam Kinh 
Thôn Nhân Lập 

0977786890 Phạm Thị Thúy  

95 Hoàng Diễm Phương 13/01/2019 Nữ Kinh 
Thôn Tỉnh Lạc 

0912341092 Vũ Thị Thêm  



96 Trần Ngọc Minh Phương 11/12/2019 Nữ Kinh 
Đông Xuyên Ngoại 

0382253385 Nguyễn Thị Nền  

97 Trần Thị Chúc Phương 06/08/2019 Nữ Kinh 
Đông Xuyên Ngoại 

0865376653 Vì Thị Nước  

98 Trần Thu Phương 01/12/2019 Nữ Kinh 
Hào Lai  

0971948329 Lê Thị Thu Loan  

99 Lương Nhật Quang 17/03/2019 Nam Kinh 
Thái Lai 

0902292283 Vũ Thị Bích Hiệp  

100 Nguyễn Như Quỳnh 07/01/2019 Nữ Kinh 
Thôn Tiên Đôi Nội 

0339939502 Phạm Thị La  

101 Bùi Như Quỳnh 03/08/2019 Nữ Kinh 
Đông Xuyên Ngoại 

0949676988 Phạm Thị Mai Hương  

102 Phạm Hoàng An Tâm 20/01/2019 Nữ Kinh 
Vân Đôi  

0377555982 Hoàng Thị Liên  

103 Mai Thanh Tâm 23/05/2019 Nữ Tày 
Đông Xuyên Nội  

0963214685 Mai Thị Tước  

104 Phạm Thị Minh Tâm 11/02/2019 Nữ Kinh 
Đông Xuyên Ngoại 

0782153918 Hà Thị Thu Hương  

105 Vũ Đức Toàn 18/04/2019 Nam Kinh 
 Thôn Nhân Lập 

0962790709 Đặng Thị Nguyệt  

106 Nguyễn Duy Tùng 14/02/2019 Nam Kinh 
Thôn Tuần Tiến 

0904260696 Bùi Thị Yến  

107 Bùi Sơn Tùng 10/02/2019 Nam Kinh 
Đông Xuyên Ngoại 

0337104762 Nguyễn Thị Luyến  

108 Trần Văn Sơn Tùng 11/06/2019 Nam Kinh 
Đông Xuyên Ngoại 

0936588529 Trần Thị Quyên  

109 Đào Ngọc Cát Tường 21/09/2019 Nữ Kinh 
Thôn Nhân Lập  

0969213588 Phạm Thị Én  



110 Đinh Phương Thanh 14/10/2019 Nữ Kinh 

Tân Đôi, Xã Đoàn 

Lập 0389868766 

Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh  

111 Phạm Thanh Thảo 20/12/2019 Nữ Kinh 
Tân Đôi 

0793200186 Nguyễn Thị Lanh  

112 Phạm Đức Thịnh 05/02/2019 Nam Kinh 
Tân Đôi  

0364827628 Phạm Thị Duyên  

113 Phạm Phương Thùy 06/12/2019 Nữ Kinh 
Hộ Tứ Ngoại 

0983302093 Nguyễn Thị Quỳnh  

114 Phạm Thanh Thư 30/01/2019 Nữ Kinh 
Tân Đôi  

0971918017 Lê Thị Hoài Thanh  

115 Phan Anh Thư 29/09/2019 Nữ Kinh 
Hào Lai  

  Vũ Thị Ngọc  

116 Hoàng Anh Thư 10/07/2019 Nữ Kinh 
Tỉnh Lạc 

0333629975 Nguyễn Thị Út  

117 Nguyễn Thu Thương 31/07/2019 Nữ Kinh 
Đông Xuyên Ngoại 

0368546468 Vũ Thị Thùy  

118 Nguyễn Đăng Trí 09/05/2019 Nam Kinh 
Tiên Đôi Nội 

0969285636 Nguyễn Thu Uyên  

119 Đinh Thanh Trúc 09/04/2019 Nữ Kinh 
Hộ Tứ Ngoại  

0374528386 Nguyễn Thị Len  

120 Nguyễn Thanh Trúc 21/06/2019 Nữ Kinh 
Hộ Tứ Nội  

0339164091 

Lương Thị Phương 

Anh  

121 Phạm Thành Trung 27/10/2019 Nam Kinh 
Đông Xuyên Ngoại 

0972539092 Trần Thị Hoa  

122 Vũ Tuấn Việt 10/06/2019 Nam Kinh 
Hộ Tứ Ngoại  

0344563886 Phạm Thị Lánh  

123 Bùi Văn Vinh 24/02/2019 Nam Kinh 
Vân Đôi 

0941119341 Phạm Thị Mai  



124 Nguyễn Thảo Vy 12/08/2019 Nữ Kinh 
Hộ Tứ Ngoại  

0398755616 Phạm Thị Thảo  

125 Trần Ngọc Đan Vy 09/03/2019 Nữ Kinh 
Thôn Nhân Lập 

0931571768 Phạm Thị Bích Ngọc  

126 Đào Như Ý 08/11/2019 Nữ Kinh 
Đông Xuyên Nội 

0339368639 Đinh Thị Chuyên  

127 Phạm Thị Minh Yêu 23/06/2019 Nữ Kinh 
Tân Đôi 

0963987191 Đỗ Thị Hảo  
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